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1 17CQ3403010002 Nguyễn Trần Mỹ Diện 3 3 8 11 20 20 13 13 25 17 5 10 5 66 Khá 76 Khá

2 17CQ3403010003 Nguyễn Quốc Dũng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 Kém 17 Kém

3 17CQ3403010004 Huỳnh Hà Minh Duy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 Kém 17 Kém

4 17CQ3403010005 Trương Thị Cẩm Giang 3 3 10 13 20 20 9 9 25 17 2 57 TB 61 TB

5 17CQ3403010006 Châu Như Hạ 3 3 10 13 25 25 12 12 15 17 10 10 65 Khá 77 Khá

6 17CQ3403010008 Nguyễn Thị Thu Huệ 3 3 10 13 25 25 16 16 23 17 5 10 5 72 Khá 86 Tốt

7 17CQ3403010009 Phan Thị Kim Hương 3 3 14 17 20 20 11 11 25 17 2 59 TB 67 Khá

8 17CQ3403010011 Huỳnh Thị Lại 3 3 12 15 15 5 13 13 25 17 1 6 56 TB 56 TB

9 17CQ3403010012 Nguyễn Thị Lẹ 3 3 10 13 25 25 8 8 25 17 2 61 TB 65 Khá

10 17CQ3403010014 Nguyễn Thị Kim Loan 3 3 8 11 25 25 11 11 25 17 2 64 TB 66 Khá

11 17CQ3403010015 Huỳnh Thị Diễm My 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 Kém 17 Kém

12 17CQ3403010016 Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 3 10 13 25 25 13 13 15 17 7 56 TB 75 Khá

13 17CQ3403010018 Nguyễn Thị Yến Nhi 3 3 12 15 25 15 13 13 14 17 6 55 TB 66 Khá

14 17CQ3403010019 Huỳnh Thị Quỳnh Như 3 3 10 13 20 20 12 12 25 17 4 60 TB 66 Khá

15 17CQ3403010020 Đặng Thị Thúy Quyên 3 3 10 13 15 5 13 13 25 17 2 56 TB 50 TB

16 17CQ3403010021 Ngô Thị Thẩm 3 3 10 13 15 15 11 11 25 17 0 54 TB 56 TB

17 17CQ3403010022 Nguyễn Thị Thu Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 Kém 17 Kém

18 17CQ3403010023 Văn Thị Bích Thịnh 3 3 8 11 20 10 9 9 25 17 0 57 TB 47 Yếu

19 17CQ3403010024 Nguyễn Thị Lệ Thu 3 3 14 17 25 15 16 16 21 17 10 0 7 75 Khá 72 Khá

20 17CQ3403010025 Nguyễn Trần Minh Thúy 3 3 14 17 25 25 12 12 25 17 7 1 10 72 Khá 81 Tốt

21 17CQ3403010027 Lê Nguyễn Minh Trang 3 3 8 11 25 25 6 6 17 17 1 7 51 TB 66 Khá

22 17CQ3403010028 Đặng Thị Kim Trọng 3 3 8 11 25 25 0 0 15 17 2 43 Yếu 55 TB

23 17CQ3403010031 Cao Thị Bích Tuyền 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 Kém 18 Kém

24 17CQ3403010032 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 3 3 12 15 25 25 10 10 25 17 1 63 TB 68 Khá

25 17CQ3403010033 Đỗ Minh Úy 3 3 10 13 25 15 9 9 25 17 5 5 62 TB 64 TB

26 17CQ3403010034 Cao Thị Mỹ Yên 3 3 12 15 25 25 12 12 25 17 10 9 5 75 Khá 83 Tốt

27 17CQ3403010035 Nguyễn Mỹ Hiền 3 3 10 13 25 25 14 14 25 17 2 67 Khá 71 Khá

28 17CQ3403010036 Bằng Thị Thu Hoa 3 3 12 15 25 25 14 14 25 17 5 10 5 72 Khá 86 Tốt

29 17CQ3403010038 Nguyễn Thị Lệ Thi 3 3 10 13 25 25 2 2 15 17 0 45 Yếu 57 TB

30 17CQ3403010039 Nguyễn Trương MỹHồng 3 3 12 15 25 25 11 11 25 17 0 7 64 TB 75 Khá

31 17CQ3403010041 Phan Thị Lan Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 Kém 17 Kém

32 17CQ3403010042 Trương Thị Trúc Ly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 Kém 17 Kém

33 17CQ3403010043 Lê Thị Ngọc Hằng 3 3 10 13 25 25 11 11 15 17 4 54 TB 70 Khá

34 17CQ3403010046 Lê Huỳnh Uyển Vy 3 3 10 13 20 20 15 15 25 17 1 5 63 TB 70 Khá

Chủ nhiệm Khoa BẢNG TỔNG HỢPBẢNG TỔNG HỢP Người lập

XL XS Tốt Khá TBK TB Yếu Kém TC

SL 0 4 15 0 7 1 7 34

% 0.0 11.8 44.1 0.0 20.6 2.9 20.6 100
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